
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 16 ngõ 1 phố Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN 
THÀNH

0108346317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: - Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên 
phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành 
khách từ phương tiện vận tải;
- Bốc vác hàng hoá;
- Bốc, dỡ hàng hoá toa xe lửa.

5224

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

3. Dịch vụ đóng gói 8292

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại 
cửa hàng) như:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở 
nồng độ thấp hoặc không chứa cồn.

4723

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN THANH INVESTMENT PRODUCE 
TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962523456
Email: truongbichhue1983@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
              - Bán buôn xi măng
              - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
              - Bán buôn kính xây dựng 
              - Bán buôn sơn, véc ni 
              - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
              - Bán buôn đồ ngũ kim

4663

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

11. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng;
- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng 
xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn...
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kềnh 
và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và 
tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí;
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự;
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng;
- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp;
- Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt 
bằng xây dựng.

4312

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh 
doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
(Điều 4; Điều 7; Điều 8 Nghị định 91/2009/NĐ-CP)
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932
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16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng taxi
Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác

4931

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô bồn chở chất lỏng;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng chở hóa chất;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô trang bị hệ thống làm lạnh để bảo 
quản hàng hóa tươi sống;
- Cho thuê ô tô chuyên dụng có kèm người lái để vận tải hàng 
hóa.
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác;
- Vận tải hàng nặng, vận tải container;
- Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động 
thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải.
- Hoạt động vận chuyển đồ đạc gia đình thiết bị văn phòng....;
- Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng) có kèm người lái để vận 
chuyển hàng hoá.
- Vận tải hàng hóa thông thường bằng xe lam, xe lôi, xe công 
nông;
- Cho thuê xe lam, xe lôi, xe công nông có kèm người lái để 
vận chuyển hàng hoá.
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
- Vận tải hàng hoá bằng phương tiện đường bộ khác

4933(Chính)

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường sông, hồ, kênh, rạch bằng 
phương tiện cơ giới và thô sơ.
Nhóm này cũng gồm: Cho thuê tàu có thuỷ thủ đoàn, cho thuê 
ghe, xuồng có người lái để vận tải hành khách trên sông, hồ, kể 
cả kênh, rạch.

5022

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật 
thương mại 2005)

8299

20. Dịch vụ ăn uống khác 5629

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221
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3.000.000.000 VNĐ

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: 
quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang 
sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Phá dỡ
Chi tiết: Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác

4311

27. Vận tải đường ống
Chi tiết: -Vận tải khí, khí hóa lỏng, xăng dầu, nước, chất lỏng 
khác, bùn than và những hàng hoá khác qua đường ống.
-Hoạt động của trạm bơm.

4940

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh

5630

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001080007447

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 16 ngõ 1 phố Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ HUY HOÀNG Nam
06/10/1980 Kinh Việt Nam

02/07/2015 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080007447
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 16 ngõ 1 phố Long Biên 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HUY HOÀNG Nam

06/10/1980 Kinh Việt Nam

02/07/2015 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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